	TRƯỜNG THCS VẠN PHÚC
TỔ TỰ NHIÊN 1
	ĐỀ CƯƠNG GIỮA HK II
Môn: Toán 9 – Năm học 2023 – 2024 


 
ĐỀ 1
Bài I (2,0 điểm). Cho hai biểu thức:



 và   với 


	1) Tính giá trị của biểu thức  khi 


	2) Cho biểu thức  Chứng minh: 


	3) Tìm tất cả giá trị của  để biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất.
Bài II (2,0 điểm). Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình




Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là  Người ta dự định mở rộng khu vườn bằng cách tăng chiều dài thêm  tăng chiều rộng thêm sao cho khu vườn vẫn là hình chữ nhật, do vậy diện tích khu vườn sẽ tăng thêm  Tính chiều dài và chiều rộng của khu vườn ban đầu.
Bài III (2,5 điểm)

1) Giải hệ phương trình : 


2) Cho phương trình:   ( là ẩn số).
a) 

 Giải phương trình  khi 
b) 

 Tìm tất cả giá trị của  để phương trình  có hai nghiệm.













[bookmark: _Hlk89717112]Bài IV (3,0 điểm). Cho đường tròn  và điểm  nằm bên ngoài đường tròn  Kẻ hai tiếp tuyến  với đường tròn  và  là các tiếp điểm. Từ điểm  vẽ đường thẳng  cắt đường tròn  tại hai điểm  không đi qua tâm  

1) Chứng minh tứ giác  là tứ giác nội tiếp.




2) Gọi giao điểm của đoạn thẳng  với đoạn thẳng  là  Chứng minh  


3) Chứng minh đường thẳng  chứa tia phân giác của 
Bài V (0,5 điểm)  


Cho  là các số dương thỏa mãn  Chứng minh rằng:




ĐỀ 2

[image: ]


ĐỀ 3
[image: Ảnh có chứa văn bản, Phông chữ, ảnh chụp màn hình, biên lai

Mô tả được tạo tự động]

ĐỀ 4
[image: Ảnh có chứa văn bản, bức thư, đen và trắng, hàng

Mô tả được tạo tự động]
ĐỀ 5
[image: Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, Phông chữ, số

Mô tả được tạo tự động]
ĐỀ 6
[image: Ảnh có chứa văn bản, Phông chữ, ảnh chụp màn hình, tài liệu

Mô tả được tạo tự động]

ĐỀ 7
[image: Ảnh có chứa văn bản, Phông chữ, ảnh chụp màn hình, tài liệu

Mô tả được tạo tự động]
ĐỀ 8[image: Ảnh có chứa văn bản, Phông chữ, ảnh chụp màn hình, đen và trắng

Mô tả được tạo tự động]
ĐỀ 9
[image: Ảnh có chứa văn bản, Phông chữ, ảnh chụp màn hình, số

Mô tả được tạo tự động]
ĐỀ 10
[image: Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, Phông chữ, số

Mô tả được tạo tự động]
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Bai 1. (2,0 diém) Gii céc h¢ phuong trinh sau:

e s
- f0

Bai 2. (2,0 diém) Cho h phuong trinh {’“'“L (%) vi m i tham s6.
4) Gi hé phuong rinh v6i m=2

b) Tim gié tr cia m dé hé phuong tivh (¥) c6 nghiém duy nhdt (x;y) thoa min x +y =
n
Bai 3. (2 diém)

Mt thia rufag hinh chi nht,bitring néu chifu rong ting thém 2m, chidu dsi
gim di 2m thi dign ch thia rudng G ting hém 16mr’s va neu chica rong giam i 2m,
ik i ting thém 2m thi dién tich thia rung gidm i 24, Tinh dién tich thia ruing

Bai 4.(3,5 diém) L o

Cho duimg tron tim O v diém M nim bén ngodi dumg trdn , Ve cic iép tuyén MA,
MB v6i dutng tén (0), (AB I cic tép diém) vi it tayén MCD Khng & qua tim O
(MC<MD, A v2 O i khc phia 5

2. Ching minh : T4 gidc MAOB v MIOB 13 tiép dubmg tron. C6 nhin xét g vé 5
diém AMB,OL.

b. Chimg minh MA®= MCMD . .

. Duing thing ké qua C song song vdi MA cit AB., AD lin lugt tzi N vi K. Chimg

‘minh N F trung diém cia CK.
Bii 5. (0,5 diém)
Chos, bl cic sb duong théa mina +b <6
Tlmgdlr!nbnnha\mhléllmcl’~a+h§+%
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i 120,520

R

). Gt b o sau blng cich 1p i pheong ik

chin bi cho ki niém nghy Quéc té Phy 83, lén 86 tong THCS Hoéng Hoa Thim giao
g tinh ming non cba 16p miah phy trich. Cong trinh ming aon

abiéen vy i 16p chim s o

2 hai chi 51 0 v OB 14 vé sinh khu B cta trudng. Bist ring néu ca hai chi 461 chng 13 thi sau.
4 gib 32 xong céng vide. Néu chi 851 9A lim mot minh trong hai gib, chi 451 9B fim m3t mish

trong 4 gio thi xong dvoc 2 cong vide. Hoi néu mBi chi d5i lim mGt minh thi sau bao iu sé xong

Bai 101 (2,0 diém).

2) Cho him 56 = c6 8 thi 1 parabol (P) v him 58 =+ 6 45 thi 1 duomg thing (d)
2) V2 88 thi 2 b 55 tr2m cing mdt hé ruc toa 85,

) Tim toa 46 giso diém A, B céa dsdmg thing (&) va Parabol (P) bing phép tinh, Tinh dién
tich tam gide AOB,

Bai IV (35 diém). Cho tam gidc ABC nhon ndi tidp dwong trbn thm O. Hai duong cao BD v
CE cét ahan tai Hl Kéo dai AH cit duém tron tai K, cit BC tai M

2) Chirng minh t gide BEDC Ia 6 idc nci tép.

) Chimg minh AF.43=AD.AC

<) Goi Q 12 giao diém cia dwéng thing KD v6i dudng tron. Chimg minh - HMD# . EBD

2 BQ §i qua trung diém canh DE.

Bai V(0,5 diém) Cho a,5,c> 0 théa min 2ab-+ 6l +2ac = Tabe
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(2 @iém) Cho bidu thire: 4

(PKXD:x20;x225)

a) Tinh gid trj cia biéu thirc A khi x-
1
5 s_1 .
b) Ching minh- ol
©) Timxdé|4-B[>4-5.
Baill (2 diém)
1) Gt bit todn biing cdch 1ap phueong trink hodc i phaeong trinh
‘Theo ké hoach, hai T4 sin xut phii 1am duoc 330 sin phim Nhung khi thyc hién, do T6 1 lam vuot
mite k& hoach 10%, T6 2 lam giam 15% so v mir ke boach nén ca hai T lam duvo 318 sin phim.
‘ma mdi T phi m theo ké hoach.
2) Mgt sin vin déng mmmmmmr

Bai nt(z,sﬂiu)
21
fe=t+5
2) Trén m3t phing toa d§ Oxy cho duimg thing (d): y =-x+6 va parabol (P): y =x*
) Xic dinh toa 6 giao diém A, B ciia () va (P) biét x, <x;
) V&(d) va (P). Goil 1a giao diém cita dudmg thing (d) v truc tung. Chimg minh ring:
siee = Sazer =3 (@v1).
'Bai IV (3 diém) Cho niva dudng tron tam (O) duwong kinh 4B = 2R K& hai tiép tuyén Ax. By voi nifa dudng
tron. Goi M la trung diém cia OA va liy diém N thude niva dubmg tron sao cho NA < NB. Dumg thing di
qua N va vudng goc v6i MN cit Ax. By lin luot tai C vaD.
3) Chimg minh t gidc MNDB ndi tiép; .
b) Chimg minh: AT'V-W\‘JACE)-:\.\!B}P%,
©) Xac dinh vi tri cia N trén nia (0) sa0 cho dién tich A CMD dt gié tri nho nhit.
(0.5 diém) Gii phuong trinh: Y =3 +yT—2 + 2 —4 =2G-x)

1) Gidi hé phuong trinh:
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Bai 1 2,0 diém):

Cho bhim sb: y=x" c6 63 hi 1 () vA dudmg thing (d): y =x +2.
) Ve b thi parabol (P) v (d) trén ciing m0t mt phing toa 89 Oxy.
)Tim 8 69 gio ik i (9 ).

Bai 22,0 didm):

) Gidi b phuong trioh | *

) Véi gid ti ndo cia m th ba dutg thing
@) y=x+2; (@) y=20+1; @) y=Cme3)x- 1 dbog quy.

) Tim m nguyén ss0 cho b phuong triah :zi’: (m 1 tham s6)
6 ngidm duy nblt () véi x <1,y < 1.
Bai 3 (2,0 didm): Gidi bi todn bing cdch ldp hé pheomg trink

Hai th sin xuft cing lim chung mi cing viée thi sau 12 gt xong, Néa 18
mit lim mdt minh trong 2 gi6, 13 hai lim mgt minh trong 7 gid thl cd hai tb lam
‘xo0g mt nira cOng viée. Hoi mbi 16 lim mdt minh trong bao 4u thi xong cdng.
viée a6
Bal4 3,5 diém ):

Cho dutmg thilng d vi duimg trén (O;R) khong c6 diém chung, Ké OH L d tai
H. Diém A thudc d vA khong tring vi diém H. Qua A ké hai tip tuyén AB,
'AC1 (0) (B va C I che tiép diém). BC cit OA, OH la kugt ti M vi N, Bosa
thing OA cit (0) tsi L. Chimg minh ring:

) Tir gidc OBAC odi tidp.

) OM.OA = ON.OH.

©) Xic djnh tim dubmg won nd tiép AABC.

@ Xic dinh vi rf cia diém A trén duim thing d 6 din tich AOMN o6
it i em .
Bai S (05 diém ):

(Chohai b thye x, y théa miln (e +2023).(yH/y+2023) =2023.
Tim gié tri nho nhét cia biku thic M = 9x* + 7y — 1263 + 4y + 5.
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Bl @ didm).

BS111 2 didm): Gidt b tod bingcich dp phuo tinh hode b pheomg .
i ngubi th cling son e cho 0! i rong 2 gy th xong viée Néu ngubi
i e i tong 4 nghy s nghi vA ngubi s hi i i tron 1 nghy h xomg vide Ho
b i g m i min h bao s xong vids
B 111 2 didm):
Trong mit phing 103 &) Oxy cho parsbol (P):y = 1'vA g thing (d):y =x+4
Ve dutng thing () v parabo (P)1rén cing s mik phing toa 88 Oxy
o/ Tim tga d§ cic giao dikm cta dudmg thing() vA parabol (P) bing phép tinh.
BAIV (3,5 didm).
a1 Mt gh dang s bt i ) b tho phacmg 10 v6i mit
i g 20° i b th chuykn ang theo phuong 4 xubog duge 200m thi 6.6 &9
s bo ohidu mét 80 vé bt e bidn?

L

Céu 2: Tir dibm M ik ngodi duimg trdn (0) v8 ha tiép tuyn M4; MB (4, B 1 hai tiép
i) v cit tupkn MEK (ts M5 i gi0a ha s MO v k). Go 1 1 tung G i EX
) Ching it gidc 4408 ni idp.

) g mish: MK ME = MAL, s € chig ik MEAK <O
)G 5 1 gao ik i AR v A3 Chimg minh AMIA~ABIS V& UID= 5458+ 55

BAIV (05 didm). Cho céc s <>+ >..ﬂmdAﬁmMmﬁhmh:A:L;£.£
£
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BiL (0 dw: CoA =
o Ta g e A s
bt 2

o Cuimgmansins £ < 2
BT 1.0 ) G i 0 0 i g i o  png ik
it 1 G B v it it 5 s N v s g 10
8101 g € dopc s i i oo i e gl bt 0 5 091 5.
3¢ g i 50, b i e G ik a8 16

i 2026
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e
§ imymms
B Fis dtind
oGl proeg i v m =2
T b g co g Sy ) iy =5
BI85 ) Cho S (0 ), 3 iy kg s s ot 58
iy s G i 0135 v C ot b s A Liy ALt g sk
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Bai 1 (2 diém). Cho ha bidu thire A-f' vn;.T_ 7%—4_ Viix20,x44
1) Tinh gié i cia bidu thirc A Khi x = 16.
. 1
2) Chimg minh B=——.
) Chimeminh B 5
3) Tim tit cd cc gi trj cila x & bidu thitc P = AB c6 gid trj 1a s6 nguyén.
Bai2 (25 diém).

1) Gidi h¢ phuong trinh

2) Gidi b todn bing céch lép hé pheong rink:
‘Trong thing dAu hai t5 sin xult duge 800 sin phim. Sang thing thir hei, té I sin xudt
Vgt mire 12%, 18 11 sén xult gidm 10% so v6i thing dhu nén tdng sb san phim ci hai 1.
i duge trong théng thir hai t hom théng diu 14 sin phim. Tinh s sén phim m3i 15 lam
duge trong théng dlu.
Bai 3 (1.5 diém). Cho him by = x*c6 83 thi 1a parabol (P).
1) V& parabol (P) trén hé truc toa 4 Oxy.
2) Tim tga d céc diém thuge parabol (P) ¢6 tung 09 bing 8.

3) Xie dinh toa 3 giao diém cia parabol (F) vi dwomg thing (d): y-%x-‘; biing purong
php dai 5.

Bii 4 (3.5 diém). Cho dudmg tron (0). Tirmdt diém M nim bén ngodi duimg tron ké hai tiép tuyén
MA, MB (4, B1a tiép diém).
1) Chimg mish i gidc MAOB nd tiép;
2) Goi H 14 giao diém cila MO va AB . K& cit tuyén MDC vi dutmg trdn (0) 530 cho
MD < MC, tia MC nim gitta hai tia MO v MA.
Chimg minh MA® = MD.MC = MH.MO;
3)Ké dubmg kinh AK clia dutng wbn (0), tia MO ct CK i £. Chisng mivh 1 gide DCOH
ngi tiép va AE /| DK.

Bai 5 (0.5 diém). Cho x, y, 2> 0 théa man x + y + 2 = 3. Tim gié trf nho nhdt cila bidu thirc:

A=\Sxel+Syelaszel
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Jx _slx+3

Bai 12,0 diéin). Cho bidu thire A= va B Vi x20x29.
T3

V-3 x-9

) Tinh gid trf et i thie 4 khi x
Jrel
ee3’
qvoiu-§ , tim 14t c sE nguyén x dé bidu thirc M dat gid tri nguyén.

Bai 22,5 diém).
) Gii phuong trinh: 3° ~Sx-15=0.
b) G toin biing céch Iip phurong trinh hosc hé phirong tink:
Cho hinh chi nhdt c5 chu vi 1a 48 m. N ting chiu rong thém 2 m va ting chicu
dai thém 3 m thi dién tich hinh chi nhit ting thém 64 m?. Tinh 46 dai céc canh cia
hinh chi¥ nht ban diu.

Bai 32,0 diéim).

b) Chimg minh ring: 5=

1) Gii hé phuong trinh:

o
2) Trong mit phing toa 40 Oxy, cho parabol (P) : y=x' vA duomg thing (d): = mx—m—3.
2) Ve parabol ().
b) Tim m 4& (d) cit (P) tai hai diém phan biét.
Bai 4 (3,0 diéim).

Cho duomg tron (0) va diéim A nim ngodi duimg ron (), ke tiep tuyén AB dén
dwimg tron (O) véi B 1a tiép diém. Mot duimg thing d di qua A cit () tai hai diém C va D
(AC.< AD) sa0 chotia AC nim giita tia AO va tia AB.

2) Chimg minh: ABC dong dang ADB vi AB' = AC.AD.

b) Ké day BE ciia (0) vudng géc véi AO tai H. Chimg minh ring AE 12 tiép tuyén

cita duomg tron (O) va ti gidc ABOE 1a tir gidc ndi tiép.

<) Goi 112 trung diém déy CD. Qua D vé dutmg thing song song voi BE cit tia AB tai

K, dudmg thing KI cit duwong thing BD tai diém N. Chimg minh: BiA = BKD

v N Ia trung diém cita doan thing BD.
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Bail. (2,0 diém)
i, a2

thie 4=

Cho cdc biéu e

1. Timgié r e bidu thie B g x=4.

2.Riit gon bidu thirc A.

3. i gid e cia x biét 8-8450.

BAIIL (15 dién) Gidi bii tofn sau bing cich 19p hé phuong rni

s 1 chung mi cing vi i s g & ong. Néu 10 am rong 5 g, T I

Vi ron. 2 it I xong % cong vie T hesgan mi 15t ic 8 xomg

cbing vie.

BAUITL (2,5 diém)

xs16

va B (V6 x20,x29)

x-petoon
1.Gii h¢ phuong trinh sau: ¥

e
2. Cho Parabol (P): y=x" va dudg thing (c
a. Ve db th (P) trén b¢ truc toa 89 Oxy; tim giao didm cia (d) v (P) bing phurcmg.
phip dai sb khi
b.Tim m 0é duime thing (d) v Parabol (P) cit nhau tai hai iéim phin bigt.

Bi IV. (3,5 diém) Cho dutmg trén (O; R) va diém P & ngodi (0). Qua P ke cic tiép

tuyén A, PB v (0) trong 46 A, B I chc tiép diém. Dutmg thing PO cit AB tai Hu

cit cung I6n AB céa duong tron () tei C. Ké BE L ACtai E. Goi M 13 trung di

BE. Tia CM cit (0) ta diém ths hai laN

& Chimg minh ti giéc PAOB ndi tiép.

b. Chimg minh /M //4Cvk AN LNB.

<. Goi gioo diém cia BN v PC 1 K. Chimg minh K 14 trung diém cta dogn thing PH.

BAI V. (0.5 dié
Cho hai sb khong im a va b théa mén: va +B =1.
Tim gié trj I6n nhdt vé nho nhit cia P=a’ +5"





